
Trong ngày 
30/12/2024 

đăng ký, cấp 
tài khoản 

ĐDĐT 100% 
đơn vị Công 
an tỉnh, các 
phòng trực 
thuộc Công 

an tỉnh, Công 
an cấp 

huyện, cấp 
xã

Đợt 1: Từ 
ngày 

30/12/202
4 đến 
ngày 

31/01/202
5

Đợt 2: 
Từ ngày 
01/02/202

5 đến 
ngày 

30/6/2025

Đợt 1: Từ 
ngày 

30/12/202
4 đến 
ngày 

31/01/202
5

Đợt 2: Từ 
ngày 

01/02/2025 
đến ngày 
30/6/2025

Đợt 1: 
Từ 

ngày 
30/12/2
024 đến 

ngày 
31/01/2

025

Đợt 2: 
Từ 

ngày 
01/02/2
025 đến 

ngày 
30/6/20

25

Đợt 1: 
Từ 

ngày 
30/12/2
024 đến 

ngày 
31/01/2

025 
(20%)

Đợt 2: Từ 
ngày 

01/02/2025 
đến ngày 
30/6/2025 

(30%)

1 PC06   27

2 Rạch Giá   12 3784 3065 920 2146 25 20 6 14 294 238 71 167

3 Phú Quốc   10 3224 2611 783 1828 31 25 8 18 115 93 28 65

4 Châu Thành   11 1010 818 245 573 25 20 6 14 116 94 28 66

5 Hòn Đất   15 652 528 158 370 26 21 6 15 125 101 30 71

6 Kiên Lương   9 465 377 113 264 33 27 8 19 94 76 23 53

Hợp tác xã
(Nhóm 2)

Doanh nghiệp đang hoạt động 
(Nhóm 1)

Chỉ tiêu phải thu

Chỉ 
tiêu Bộ 

giao 
50%

Tổng

Chỉ tiêu phải thu

Chỉ tiêu 
Bộ giao

STT

Phụ lục
CHỈ TIÊU CAO ĐIỂM CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Kèm theo Kế hoạch số                /KH-UBND ngày      /12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị

Tổng
Chỉ 

tiêu Bộ 
giao

Chỉ tiêu phải thu

Đơn vị Công 
an

Tổng

Chỉ tiêu phải thu

Chỉ 
tiêu Bộ 

giao
Tổng

Các tổ chức còn lại (không có đăng 
ký doanh nghiệp, hợp tác xã, mã số 

thuế)
(Nhóm 4) 

Do các địa phương điều tra cơ bản

Cơ quan, tổ chức có mã số thuế 
mà không đăng ký kinh doanh

(Nhóm 3)



7 Giồng Riềng   20 347 281 84 197 94 76 23 53 161 130 39 91

8 Hà Tiên   8 382 309 93 217 8 6 2 5 95 77 23 54

9 Tân Hiệp   12 323 262 78 183 65 53 16 37 126 102 31 71

10 An Biên   10 302 245 73 171 41 34 10 24 104 84 25 59

11 An Minh   12 284 230 69 161 61 49 15 35 112 91 27 64

12 Gò Quao   12 234 190 57 133 38 31 9 22 113 92 27 64

13 Vĩnh Thuận   9 227 184 55 129 32 26 8 18 104 84 25 59

14 Kiên Hải   5 145 117 35 82 9 7 2 5 50 41 12 28

15 U Minh Thượng   7 141 114 34 80 13 11 3 7 80 65 19 45

16 Giang Thành   6 69 56 17 39 29 23 8 15 59 48 14 33

Tổng   185 11589 9387 2816 6571 530 430 130 300 1748 1416 425 991
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